A. Lịch sử

Câu 1: (0,5 điểm). Ngày 30 – 4 – 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta là vì:

a. Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

b. Đế quốc Mỹ rút khỏi Sài Gòn.

c. Đất nước được thống nhất và độc lập.

d. Ý a và c đúng.

Câu 2: (0,5 điểm). Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

a. Phát triển nền nông nghiệp miền Bắc.

b. Miền Bắc chi viện sức người sức của cho miền Nam.

c. Để đồng bào dân tộc Tây Nguyên thuận tiện giao thông.

Câu 3: (2 điểm). Nối ý cột A thích hợp cột B

	A
	
	B

	Chiến thắng ”Điện Biên Phủ trên không” xảy ra 
	
	Bến Tre

	”Sấm sét đêm giao thừa” là cụm từ muốn nhắc đến
	
	Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968

	Lễ kí Hiệp định Pa – ri diễn ra vào
	
	trong 12 ngày đêm cuối năm 1972.

	Nơi tiêu biểu của phong trào ”Đồng khởi” là
	
	ngày 27 – 1 – 1973.


Câu 4. (1 điểm). Tại sao ngày 30 – 12 – 1972, Tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc?

	

	

	


Câu 5. (1 điểm).Vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?

	

	


B. Địa lí.

Câu 6: (1 điểm). Điền nội dung phù hợp vào ô trống dưới đây:

	Tên nước
	Thuộc châu lục
	Tên nước
	Thuộc châu lục

	Lào
	
	Ai Cập
	

	Pháp
	
	Hoa Kì
	


Câu 7. (1,5 điểm). Điền vào ô trống từ ngữ thích hợp:

Trên Trái đất có 4 đại dương: ......................................................................................................................

........................................................................................... Thái Bình Dương là đại dương có .......................................và................................................................... lớn nhất.

Câu 8. (0,5 điểm). Châu lục có nền kinh tế chậm phát triển là:

a. Châu Á

b. Châu Đại Dương

c. Châu Nam Cực

d. Châu Phi

Câu 9. (1 điểm). Chọn những ý đúng thích hợp: Vì sao Việt Nam sản xuất được nhiều lúa gạo?

a. Nước ta chăn nuôi nhiều gia cầm, gia súc.

b. Khí hậu gió mùa nóng ẩm thuận lợi cho việc trồng trọt.

c. Đồng bằng châu thổ màu mỡ tập trung các sông lớn và ở vùng ven biển.

d. Ngành công nghiệp nước ta rất đa dạng và phong phú.

Câu 10. (1 điểm). Nêu những ý sai đối với châu Mĩ?

a. Châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây.

b. Rừng A-ma-dôn là vùng rừng rậm ôn đới lớn nhất thế giới.

c. Bắc Mĩ đang phát triển, Trung Mĩ và Nam Mĩ rất phát triển.

d. Dân cư châu Mĩ có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác.
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A. Lịch sử

Câu 1: d. (0,5 điểm).

Câu 2: b. (0,5 điểm).

Câu 3: Nối ý cột A thích hợp cột B (2 điểm).

	A
	
	B

	Chiến thắng ”Điện Biên Phủ trên không” xảy ra 
	
	Bến Tre

	”Sấm sét đêm giao thừa” là cụm từ muốn nhắc đến
	
	Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968

	Lễ kí Hiệp định Pa – ri diễn ra vào
	
	trong 12 ngày đêm cuối năm 1972.

	Nơi tiêu biểu của phong trào ”Đồng khởi” là
	
	ngày 27 – 1 – 1973.


Câu 4. (1 điểm). 

Ngày 30 – 12 – 1972, Tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc là vì: 

- Đây là thất bại nặng nề trong lịch sử không quân Mĩ.

- Không thể khuất phục được tinh thần của nhân dân ta.

Câu 5. (1 điểm).
Vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước: 

- Đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi những trận lụt khủng khiếp.

- Cung cấp điện cho mọi miền Tổ quốc.

- Quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa.

(Các em có đáp án tương tự thích hợp vẫn đạt điểm).

B. Địa lí.
	Tên nước
	Thuộc châu lục
	Tên nước
	Thuộc châu lục

	Lào
	Châu Á
	Ai Cập
	Châu Phi

	Pháp
	Châu Âu
	Hoa Kì
	Châu Mĩ


Câu 6: (1 điểm). Điền nội dung phù hợp vào ô trống dưới đây:

Câu 7. (1,5 điểm). Điền vào ô trống từ ngữ thích hợp:

Trên Trái đất có 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương có  diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.

Câu 8. d. (0,5 điểm). 

Câu 9. b và c. (1 điểm). 

Câu 10. b. c. (1 điểm). 

Ma trận đề Lịch sử - Địa lí 

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975)
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	3
	1

	
	Câu số
	1

2
	
	3
	
	
	
	
	4
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	2
	
	
	
	
	1
	3
	1

	Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Các châu lục trên thế giới
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Các đại dương trên thế giới
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	1,5

	Châu Phi
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	Châu Á
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	Châu Mĩ
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	 1
	

	
	Câu số
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	Tổng
	Số câu
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	1,5
	1,5
	3
	1
	1
	1
	
	1
	5,5
	4,5


